		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I -	NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ & TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần:  TOÁN 3
	Lớp:   15 TC - TCN 	   	Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi:  	90 phút    (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số  0 1
)          (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)     
			  Tìm các giới hạn sau:


a)                                         b) 	
     Câu 2: (1,5 điểm)  

         Cho hàm số  Tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại x = 2 .
     Câu 3: (1,5 điểm)


         Tìm giá trị lớn nhất vả nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn 
 Câu 4: (2,0 điểm)

           Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 
 Câu 5: (3,0 điểm)

          Cho hình chóp SABC có đáy tam giác ABC vuông tại B, SA (ABC) .
a) 
Chứng minh 
b) 
Trong tam giác SAB kẻ đường cao AH. Chứng minh 

_______Hết_______


GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.




TRƯỞNG KHOA		      TRƯỞNG BỘ MÔN		   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ





  Trần Kim Thu Liễu                     Phạm Thị Thu Nga                        Nguyễn Văn Hậu 


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:   	I	NĂM HỌC:  2016 – 2017	
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ & TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần:  TOÁN 3
	Lớp:  15 TC - TCN	        	Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 01
)( Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	2,0 điểm

	
	
a)





b)
	






	     
  0,5 điểm
        
 0,25 điểm
       
 0,25 điểm
       
  
0,5 điểm
  
 0,25 điểm
       
 0,25 điểm 


	
Câu 2         Cho  hàm số  Tính đạo hàm cấp 2 tại x = 2 

	  1,5 điểm

	
	
	
 
	  
  0,5 điểm
  0,5 điểm
  0,5 điểm            


	
Câu 3       Tìm giá trị lớn nhất vả nhỏ nhất của hàm số  trên  

                 đoạn 
	    1,5 điểm

	
	
	


Xét:    

Vậy   
	

0,25 điểm

0,25 điểm



0,25 điểm

0,25 điểm


0,25 điểm
0,25 điểm



	
Câu 4              Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 
	  2,0 điểm

	
	
	TXĐ: D = R, 

 





; 

  Bảng biến thiên

	x
	

                  0                                 1                             

	


	             
              +       0                 -             0              +


	y

	
                     2                                                                 
                    CĐ                              -2         

                                                         CT    
                                                                                      






 Đơn điệu: - Hàm số đồng biến trong khoảng (, 0) (1, )
                  - Hàm sồ nghịch  biến trong khoảng (0, 1)

Cực trị: - Hàm số đạt cực đại tại x = 0;
· 
Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

 Đồ thị đúng 
 

	 0,25 điểm
 0,25 điểm
 0,25 điểm







0,5 điểm







0,25 điểm



0,5 điểm



	Câu 5
	
	3điểm

	
	



a)


b)
	 (
S
)





 (
H
)

 (
C
)
 (
A
)





 (
B
)


Chứng minh: ?





Chứng minh: ?







	0,5 điểm










0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm




0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
[bookmark: _GoBack]



_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					                               GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
					                                 	

Phạm Thị Thu Nga                                                                                 Nguyễn Văn Hậu    
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: 		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP NGHỀ & TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần:  TOÁN 3
	Lớp:   15 TC - TCN 	   	Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi:  	90 phút    (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số  0 2
)          (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)    
  Tìm các giới hạn sau:


       a)                                        b) 	
 Câu 2: (1,5 điểm)  

      Cho hàm số  Tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại x = 3. 
 Câu 3: (1,5 điểm)


         Tìm giá trị lớn nhất vả nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn 
Câu 4: (2,0 điểm)

           Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 
 Câu 5: (3,0 điểm)

       Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình vuông, SA (ABCD). 

a) Chứng minh 

   b)Chứng minh 
       
_______Hết_______


GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.



TRƯỞNG KHOA		      TRƯỞNG BỘ MÔN		   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ




  Trần Kim Thu Liễu                     Phạm Thị Thu Nga                        Nguyễn Văn Hậu 




		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:   	I -	NĂM HỌC:  2016 – 2017	
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ & TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP	Học phần:  TOÁN 3
	Lớp:  15 TC - TCN	        	Ngày thi:  ____ / ____ / 201	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 02
)( Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	2,0 điểm

	
	
a)





b)
	






	     
  0,5 điểm
        
 0,25 điểm
       
 0,25 điểm
       
  
0,5 điểm
  
 0,25 điểm
       
 0,25 điểm 


	
Câu 2         hàm số  Tính đạo hàm cấp 2 tại x = 3 
	  1,5 điểm

	
	
	
 
	  
  0,5 điểm
  0,5 điểm
  0,5 điểm            


	
Câu 3             Tìm giá trị lớn nhất vả nhỏ nhất của hàm số  trên 

                       đoạn 
        
	    1,5 điểm

	
	
	


Xét:    

Vậy   
	0,25 điểm

0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm



0,25 điểm

0,25 điểm



	
Câu 4              Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 
	  2,0 điểm

	
	
	 TXĐ: D = R, 

 





; 
   

 Bảng biến thiên

	x
	

                  -1                                1                             

	


	             
              -       0                 +           0              -


	y

	
                                                      CĐ                                             -1                              3                        
                    CT                                                  

                                                                                
                                                                                      





 Đơn điệu: Hàm số nghịch biến trong khoảng (, -1) (1, )
                  Hàm sồ nghịch  biến trong khoảng (-1, 1)

Cực trị: - Hàm số đạt cực đại tại x = 1;
· 
Hàm số đạt cực tiểu tại x =- 1

 Đồ thị đúng 


	 0,25 điểm
 0,25 điểm
 0,25 điểm







0,5 điểm







0,25 điểm



0,5 điểm



	Câu 5
	
	3điểm

	
	



a)


b)
	
 (
S
)




 (
A
)
 (
D
)





 (
C
) (
B
)



Chứng minh: ?




Chứng minh: ?










	0,5 điểm






0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm



0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm





_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					                               GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
					                                 	


Phạm Thị Thu Nga                                                                                 Nguyễn Văn Hậu                                                                                                                                                                                                                                  



                                                                                                           
image3.wmf
42

24.

yxx

=+-


image47.wmf
42

31

=++

yxx


oleObject49.bin

image48.wmf
42

'3

''2

''

31

46

126

(3)114

=++

=+

=+

=

yxx

yxx

yx

y


oleObject50.bin

oleObject51.bin

image49.wmf
[

]

1;3

-


oleObject52.bin

image50.wmf
32'2

'2

3236

0

0360

2

=-+Þ=-

=

é

=Û-=Û

ê

=

ë

yxxyxx

x

yxx

x


oleObject53.bin

image51.wmf
y(1)2

y(0)2

y(2)2

y(3)2

-=-

=

=-

=


oleObject3.bin

oleObject54.bin

image52.wmf
[

]

[

]

1;31;3

Maxyy(0)y(3)2;minyy(1)y(2)2

--

====-==-


oleObject55.bin

image53.wmf
3

31

=-++

yxx


oleObject56.bin

image54.wmf
'2

33

=-+

yx


oleObject57.bin

image55.wmf
'

11

0

13

=-Þ=-

é

=Û

ê

=Þ=

ë

xy

y

xy


oleObject58.bin

image56.wmf
lim

x

y

®-¥

=+¥


image4.wmf
42

22

=-+

yxx


oleObject59.bin

image57.wmf
lim

x

y

®+¥

=-¥


oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

image58.wmf
-¥


oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject4.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

image59.wmf
3

=

CD

y


oleObject69.bin

image60.wmf
1

=-

CT

y


oleObject70.bin

image61.wmf
(

)

BCSAB

^


oleObject71.bin

image62.wmf
(

)

BCSA

BCSAB

BCAB

^

ì

Þ^

í

^

î


oleObject72.bin

image5.wmf
[

]

0;4.


image63.wmf
(

)

(

)

SBDSAC

^


oleObject73.bin

image64.wmf
(

)

(

)

(

)

BDAC

BDSACSBDSAC

BDSA

^

ì

Þ^Þ^

í

^

î


oleObject74.bin

oleObject5.bin

image6.wmf
32

32.

yxx

=-+


oleObject6.bin

image7.wmf
^


oleObject7.bin

image8.wmf
(

)

(

)

SBCSAB.

^


oleObject8.bin

image9.wmf
(

)

AHSBC.

^


oleObject9.bin

image10.wmf
3

32

33

3

3

2323

3131

33

331

limlimlim3

2424

24

11

®+¥®+¥®+¥

æöæö

+-+-

ç÷ç÷

+-

èøèø

===

++

æöæö

++++

ç÷ç÷

èøèø

xxx

x

xx

xxxx

xx

x

xxxx


oleObject10.bin

image11.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

333

3

31

limlimlim

93332

®®®

-

-

===

--++

xxx

xx

xxx

xxxx


oleObject11.bin

image12.wmf
42

24

=+-

yxx


oleObject12.bin

image13.wmf
42

'3

''2

''

24

44

124

(2)52

=+-

=+

=+

=

yxx

yxx

yx

y


oleObject13.bin

oleObject14.bin

image14.wmf
[

]

0;4


oleObject15.bin

image15.wmf
42'3

'3

2244

1

04400

1

=-+Þ=-

=-

é

ê

=Û-=Û=

ê

ê

=

ë

yxxyxx

x

yxxx

x


oleObject16.bin

image16.wmf
y(0)2

y(1)1

y(4)226

=

=

=


oleObject17.bin

image17.wmf
[

]

[

]

0;40;4

Maxyy(4)226;minyy(1)1

====


oleObject18.bin

image18.wmf
32

32

=-+

yxx


oleObject19.bin

image19.wmf
'2

36

=-

yxx


oleObject20.bin

image20.wmf
'

02

0

22

=Þ=

é

=Û

ê

=Þ=-

ë

xy

y

xy


oleObject21.bin

image21.wmf
lim

®-¥

=-¥

x

y


oleObject22.bin

image22.wmf
lim

®+¥

=+¥

x

y


oleObject23.bin

image23.wmf
-¥


oleObject24.bin

image24.wmf
+¥


oleObject25.bin

image25.wmf
'

y


oleObject26.bin

image26.wmf
+¥


oleObject27.bin

image27.wmf
-¥


image1.wmf
32

3

331

lim

24

®+¥

+-

++

x

xx

xx


oleObject28.bin

image28.wmf
-¥


oleObject29.bin

image29.wmf
È


oleObject30.bin

image30.wmf
+¥


oleObject31.bin

image31.wmf
2

=

CD

y


oleObject32.bin

image32.wmf
2

=-

CT

y


oleObject1.bin

oleObject33.bin

image33.wmf
(

)

(

)

SBCSAB

^


oleObject34.bin

image34.wmf
(

)

(

)

(

)

BCSA

BCSABSBCSAB

BCAB

^

ì

Þ^Þ^

í

^

î


oleObject35.bin

image35.wmf
(

)

AHSBC

^


oleObject36.bin

image36.wmf
(

)

AHSB(gt)

AHBC(do:BC(SAB)

AHSBC

^

ì

í

^^

î

Þ^


oleObject37.bin

image37.wmf
3

32

23

lim

232

®+¥

+-

-+

x

xx

xx


image2.wmf
2

2

3

3

lim

9

®

-

-

x

xx

x


oleObject38.bin

image38.wmf
2

2

2

2

lim

4

®

-

-

x

xx

x


oleObject39.bin

image39.wmf
42

31.

yxx

=++


oleObject40.bin

image40.wmf
32

32

=-+

yxx


oleObject41.bin

image41.wmf
[

]

1;3.

-


oleObject42.bin

image42.wmf
3

31.

yxx

=-++


oleObject2.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

image43.wmf
(

)

BCSAB.

^


oleObject45.bin

image44.wmf
(

)

(

)

SBDSAC.

^


oleObject46.bin

image45.wmf
3

3

2323

32

3

33

2323

11

231

limlimlim

3232

2322

22

®+¥®+¥®+¥

æöæö

+-+-

ç÷ç÷

+-

èøèø

===

-+

æöæö

-+-+

ç÷ç÷

èøèø

xxx

x

xx

xxxx

xx

x

xxxx


oleObject47.bin

image46.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

222

2

21

limlimlim

42222

®®®

-

-

===

--++

xxx

xx

xxx

xxxx


oleObject48.bin

